[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: TUẦN 5
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH 
( Thực hiện 1 tuần từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	ĐÓN TRẺ-
THỂ DỤC SÁNG
	-  Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
 -  Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
 -  Điểm danh –TC–TDS: Tập theo nhạc chủ điểm bài: “Vũ điệu rửa tay”

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LVPTTC
PTVĐ:
Bật xa
40-50 cm
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	LVPTNT
KP XH:
Tìm hiểu bạn trai  – bạn gái
	LVPTNN
Thơ :
Chiếc bóng

	LVPTNT
LQVT
Toán số 6
( tiết 2)
	LVPTTM
Tạo hình
Vẽ tô màu chân dung bé (mẫu)

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát luống rau cải, Cho trẻ chơi tcvđ:
 “ Nhảy dây, lắc vòng”, tham quan nhà bếp, nhặt lá xếp hình bạn trai, bạn gái; quan sát vườn rau.
- Trò chơi vận động: Thi đi nhanh, mèo đuổi chuột, kéo co, gieo hạt 
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích.
- Giao lưu các trò chơi vận động, dân gian: Nhảy dây, lắc vòng.

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	* Góc đóng vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ.
* Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề
* Góc học tập: Khám phá cùng bé, vòng quay kỳ diệu, nhận biết và đọc các chữ số chữ cái a, ă, â, ghép chữ cái thành cụm từ giống trong tranh, tạo nhóm có 6 đối tượng, đếm gắn số tương ứng. Trẻ biết giở sách xem tranh ảnh, xem sách truyện về chủ đề.
* Góc nghệ thuật: Nặn, cắt, dán, vẽ tranh ảnh về bé trai – bé gái, trang phục đồ dùng cho bé trai bé gái, hát múa theo chủ đề.
* Góc thiên nhiên: In hình bàn tay bàn chân trên cát, chăm sóc vườn hoa.

	ĂN, NGỦ
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. PBTCM: Tìm đúng số nhà
2. Chơi tự chọn ở các góc
	1. LQBTM: Thơ: Chiếc bóng
2. Giao lưu trò chơi: TCVĐ  với lớp lớn D
	1. Thực hiện vở chủ đề
2. Chơi ở góc vận động của trường

	1. Thực hiện vở chủ đề
2. Giao lưu trò chơi dân gian

	1. Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, vệ sinh sân trường
2. Nêu gương cuối tuần.


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: TUẦN 6
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY VUI 20/10
( Thực hiện 1 tuần từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024)
	Thứ
 HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐÓN TRẺ,
CHƠI,
THỂ DỤC SÁNG
	-  Cô đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích.
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “ Vũ điệu rửa tay”.

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LVPTNT
KPXH:
Tìm hiểu ngày vui 20/10
	LVP TNT
LQVT:
Số 6 (Tiết 3)
	LVPTTM
Tạo hình:
Trang trí khăn quàng cổ (Đề tài)
	LVPTNN
LQCC:
a, ă, â
	LVPTTM
Âm nhạc:
NDTT: DH: Cái mũi NDKH:  NH: năm ngón tay ngoan 
TCÂN: Giọng hát to, giọng hát nhỏ

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau; quan sát hoa mẫu đơn;  quan sát hoa hồng.
- Trò chơi vận động: Thi đi nhanh, chuyền bóng qua chân, mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích.
- Giao lưu trò chơi dân gian, vận động: Chuyền bóng, nhảy dây; Đi cà kheo, lắc vòng.

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	* Góc đóng vai: Nhà hàng, cửa hàng hoa, quầy lưu niệm
* Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề
* Góc học tập: Khám phá cùng bé, vòng quay kỳ diệu, tìm chữ cái còn thiếu trong bài thơ, gắn chữ cái giống với từ trong tranh trong tranh, bé tạo nhóm, bé tập đếm, chia nhóm đối tượng thành 2 phần.
* Góc nghệ thuật: vẽ chân dung bà, mẹ, làm quà tặng bà, mẹ, hát múa theo chủ đề.
* Góc thiên nhiên: In hình trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn cây.

	ĂN, NGỦ
	Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. LQ bài mới: Bài hát cái mũi
2. Chơi tự chọn ở các góc
	1. Thực hiện vở thủ công “cắt dán đồng hồ”.
2. Chơi các trò chơi dân gian.
	1. Thực hiện vở chủ đề.
2. Chơi tự chọn ở các góc
	1.Thực hiện vở chủ đề.
2. Chơi tự chọn ở các góc
	1. Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, vệ sinh sân trường
2. Nêu gương cuối tuần.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: TUẦN 7
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NĂM GIÁC QUAN
( Thực hiện 1 tuần từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ  3

	Thứ 4

	Thứ  5

	Thứ 6


	ĐÓN TRẺ-
THẾ DỤC SÁNG
	Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
 -  Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
 -  Điểm danh –TC–TDS: Tập theo nhạc chủ đề bài: “ Vũ điệu rửa tay”

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LVPTTC
PTVĐ
Bò bằng bàn tay, bàn chân
4-5m
- TCVĐ: kéo co
	LVPTNT
KPKH
Khám phá đôi bàn tay

	LVPTNN
Truyện
Câu chuyện tay phải tay trái

	LVPTNN
LQCC
Trò chơi chữ cái
a, ă, â
	LVPTTM
Âm nhạc
+DH: Cái mũi
+ NH: năm ngón tay ngoan
TCÂN: Giọng hát to, giọng hát nhỏ

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát luống rau mồng tơi, xếp hột hạt thành hình cơ thể bé, vẽ khuôn mặt bạn trai bạn gái, quan sát cây nhãn.
- Trò chơi vận động:  Chi chi chành chành, thi đi nhanh, kéo co, rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do:  Chơi với đồ chơi ngoài trời và đồ chơi mà cô đã chuẩn bị cho trẻ.
- Giao lưu trò chơi dân gian, vận động: Nhảy bao bố, ô ăn quan.

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	* Góc phân vai: nấu ăn, bác sỹ, bán hàng
     * Góc xây dựng- lắp ghép: Xây công viên + lắp ghép hình bé tập thể dục
 * Góc nghệ thuật: : xé,dán,vẽ, nặn hình người ,in hình bàn tay ,chân,
                                   + làm đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên.
                                  - Hát vận động các bài hát  về chủ điểm
* Góc học tập - sách:+ Trò chơi dân gian ‘ô ăn quan’, bảng chun học toán, bàn tính học đếm, vòng quay kỳ diệu.,.
+ xem tranh ảnh, sách, đọc thơ, kể chuyện theo tranh về chủ đề bản thân
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây,chơi với cát nước.

	ĂN, NGỦ
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. PBTCM: Trò chơi dân gian: Bỏ dẻ
2. Chơi tự chọn ở các góc
	1, Thực hiện vở chủ đề 
2. LQBTM: Câu chuyện tay phải tay trái 
 
	1. Thực hiện vở thủ công: Làm găng tay”
2. Chơi tự chọn ở các góc
	1. GD kỹ năng sống: Dạy trẻ biết nói lời lễ
phép
2. Cho trẻ chơi tự chọn ở góc
	1. Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, vệ sinh sân trường
2. Nêu gương cuối tuần.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: TUẦN 8
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHU CẦU CỦA BÉ
( Thực hiện 1 tuần từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01 /11/2024)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐÓN TRẺ-
THẾ DỤC SÁNG
	-  Cô đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích.
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Nắng sớm

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LVPTTC
PTVĐ:
Đi trên ván kê dốc
Tcvđ: Kéo co 
	
LVPTNT
KPXH:
Bé tập làm bánh ngào
	LVPTNT
Thơ :
Tay ngoan
	LVPTTC
KNS: 
Cài mở cúc áo
	LVPTTM
Âm nhạc:
+ Biểu diễn: Cái mũi, mời bạn ăn, Khuôn mặt cười
Nghe hát: Mời bạn ăn.
Trò chơi: Nhảy theo giai điệu

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: Trải nghiệm chất tan, chất không tan; trải nghiệm quan sát vườn rau; quan sát nhóm tp giàu chất bột đường; quan sát nhóm vtm bí xanh, quả bầu; xếp hột hạt thành hình cơ thể bé
- Trò chơi vận động: Kéo co, Rồng rắn lên mây, đẩy xe rùa, tạo dáng, chuyền bóng.
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời và đồ chơi mà cô đã chuẩn bị cho trẻ.
- Giao lưu trò chơi dân gian, vận động: nhảy sạp, nhảy dây.

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	* Góc phân vai: nấu ăn, bác sỹ, cửa hàng thực phẩm
* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây vườn dinh dưỡng của bé
* Góc nghệ thuật:  nặn bánh, nặn các loại quả
                                  - Hát vận động các bài hát  về chủ điểm
* Góc học tập - sách: + Trò chơi dân gian ‘ô ăn quan’, bảng chun học toán, bàn tính học đếm, vòng quay kỳ diệu., phân loại 4 nhóm thực phẩm
xem tranh ảnh, sách, đọc thơ, kể chuyện theo tranh về chủ đề bản thân
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát nước..

	ĂN, NGỦ
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. PB TCM: “Chạy tiếp cờ”
2. Chơi tự chọn ở các góc
	1. Thực hiện vở chủ đề
2.  Chơi tự chọn ở các góc
	1.  Hiện vở chủ đề
2. Giao lưu trò chơi dân gian

	1. Thực hiện vở tạo hình “cắt dán áo bạn trai,bạn gái”
2. Chơi tự chọn ở các
	1. Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, vệ sinh sân trường
2. Nêu gương cuối tuần.




